
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN THUYẾT BẮC 

PHƯƠNG CHÂN VŨ DIỆU KINH. 

元始天尊说北方真武妙经. 

 

Tên Kinh: Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Bắc Phương Chân Vũ Diệu Kinh. 

Không rõ người soạn. Kinh gồm 1 quyển, xuất xứ từ “Chính Thống Đạo Tạng” 

Động Chân bộ, bản văn loại. 

 

Ngưỡng khải chú: 

Ngưỡng Khải Huyền Thiên Đại Thánh Giả, Bắc Phương Nhâm Quý Chí Linh 

Thần. 

Kim Khuyết Chân Tôn Ứng Hóa Thân, Vô Thượng Tướng Quân Hào Chân Vũ. 

Uy Dung Hách Dịch Thái Âm Quân, Liệt Túc Hư Nguy Phấn Tú Khí. 

Song Tình Xế Điện Phục Quần Ma, Vạn Kỵ Như Vân Uy Cửu Địa. 

Tử Bào Kim Đái Bội Thần Phong, Thượng Quy Cự Xà Phủng Thánh Túc. 

Lục Đinh Ngọc Nữ Tả Hữu Tùy, Bát Sát Tướng Quân Tiền Hậu Vệ. 

Tiêu Tai Hàng Phúc Bất Tư Nghì, Quy Mệnh Nhất Tâm Kim Phụng Lễ. 

 

Một thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Long Hán Kiếp ngày 15 tháng 7 trong Bát 

Cảnh Thiên Cung Thượng Nguyên điện, Thiên Tôn ngồi trên tòa mây ngũ sắc cùng 

36 Thiên Đế, Thập Cực Chân Nhân, Vô Lượng Phi Thiên Đại Thần, Ngọc Đồng 

Ngọc Nữ. Chư Tiên Quan phân ra 2 bên, cùng nhau hội tụ trong pháp hội. Trống 

trời rền vang, Thiên nhạc đồng âm, chư Tiên Đế Quân vui mừng khỏ tả, đồng yên 

tĩnh lắng nghe Thiên Tôn nói Vô Thượng Chí Chân Diệu Pháp. Hốt nhiên, Phương 

bắc Thượng Nguyên Thiên Cung chợt chấn động, cổng Trời khai mở. Chúng Tiên 

Quân dõi xuống Hạ Giới thấy Hắc Độc Huyết Quang kéo theo Uế Tạp khí, u u 



minh minh, che trời lấp đất, từ phương Đông Bắc dưới Hạ Giới trực xung lên cao 

Thiên, kết đọng chẳng tán. Đại chúng kinh ngạc, âm trầm suy tư tự hỏi.  

 

Khi đó, trong pháp hội có vị Chân Nhân tên Diệu Hạnh, đầy đủ Oai nghi cùng Đức 

hạnh, được hết thảy chúng Tiên đồng kính ngưỡng. Chân Nhân từ trong hàng đứng 

ra giữa Đại Điện, tay nâng Ngọc Giản quỳ gối, hướng Thiên Tôn làm lễ: cõi Hạ 

giới Thái Dương cao chiếu, hết thảy đang sạch sẽ thanh tịnh, hối nhiên lại có Hắc 

Độc chi khí kéo tới, xung tận trời cao, không hiểu do đâu. Thỉnh nguyện Thiên Tôn 

Chí Thánh vì đàn Tiên nơi pháp hội giải trừ hoang mang.  

 

Thiên Tôn nói: Diệu Hạnh Chân Nhân, nay ngươi có thể vì chúng sanh mà đặt câu 

hỏi. Các người nên lắng tâm, ta vì các ngươi mà nói.  

 

Thiên Tôn nói: Chúng sanh cõi đời Mạt Pháp đều do Thanh Tĩnh Chân Nhất(1) chi 

khí tạo thành hình, cùng bẩm thụ 3 vạn 6 nghàn Thần khí hộ vệ Thần phách. 

Nhưng nay Âm Dương đã tận số, kiếp vận đang tới, bởi đó ma quỷ lưu hành khắp 

thế gian, chúng sanh lại tin phục tà đạo. Chẳng chịu tự ngộ bản Tâm, chỉ biết cầu 

tu các phước báo hữu vi, thần chí thì hôn trầm tán loạn. Cõi đời lại lắm kẻ bất 

trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Thờ cúng Tà Thần, tu luyện Ma Pháp. Nay có 

6000 ma quỷ đang tác quái họa hại nhân gian, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc 

nữ, tuy thọ mệnh nơi âm tào chưa hết nhưng đã bị chúng gây tổn thương sát hại.  

Vì tử kỳ chưa tới mà phải chịu chết, nên hồn chẳng thể đầu thai, như vậy trên thì 

Quỷ độc lưu hành dưới thì U Hồn bất tán, oán khí xung thiên, lâu ngày bàn kết lại 

thành độc chướng ác khí. Các người nên rõ nguyên nhân là vậy. Khi đó, Diệu 

Hạnh Chân Nhân cùng chư Tiên Đế Quân trong pháp hội nghe vậy tâm sinh buồn 

phiền kinh sợ. Hết thảy đều thỉnh nguyện Thiên Tôn Uy Quang, tạm hàng xuống 

nhân gian, hòng thu trừ ma quỷ, tế độ chúng sanh, độ hóa u hồn, khu diệt tà khí.  

 

Thiên Tôn nói: Chẳng cần nhọc tới thân ta. Tại phương bắc có vị Đại Thần Tướng 

danh hiệu Chân vũ. Tướng này thống lĩnh bộ hạ dũng mãnh, tự nhiên có thể hàng 

phục tà đạo, thu chém yêu ma.  

 



Chân Nhân lễ hỏi Thiên Tôn: Không rõ vị Thần Nhân này xưa tu Công Đức gì mà 

nay được sinh nơi Thiên giới, đứng địa vị Thần Tướng.? 

 

Thiên Tôn nói: xưa kia có Kim Nhạc Quốc Vương cùng Thiện Thắng Hoàng Hậu 

đêm nằm mộng thấy nhuốt Mặt trời, liền hôm sau có thai. Hoàng Hậu mang thai 14 

tháng, tới ban trưa giờ Ngọ ngày mồng 3 tháng 3 năm Giáp Thân Khai Hoàng 

Nguyên Niên thì sinh ra 1 hài nam. Hài nam vừa sinh liền thông tuệ khác thường, 

lớn lên lại Dũng mãnh. Nhưng Thái Tử chẳng ưa Vương Quyền, chỉ muốn tu hành. 

Một hôm tại Vương Cung Thái Tử phát đại thệ nguyện, nguyện được phụ trợ Ngọc 

Đế diệt sạch yêu ma trong thiên hạ, cứu độ chúng sanh. Phụ vương thấy Thái Tử 

như vậy biết chẳng thể ngăn. Không lâu, Thái Tử liền từ bỏ Vương Cung, bái biệt 

Phụ Mẫu, vào núi Võ Đang tu hành 42 năm . Sau khi Công thành Quả mãn liền 

bạch nhật phi thăng. Ngọc Đế thấy người này Dũng mãnh, liền ban sắc chỉ cho trấn 

giữ Phương Bắc, thống nhiếp Chân Vũ chi vị, dẹp trừ yêu tà trong thiên hạ.  

 

Diệu Hạnh Chân Nhân đối với Thiên Tôn thưa: Làm sao mời được vị Thần Tướng 

đó hàng xuống nhân gian, thu trừ bầy ma, cứu độ chúng sanh. Đối với việc đại 

phước lợi như vậy, xin Đấng Đại Bi tỏ bày.  

 

Thiên Tôn chấp thuận, liền sai Ngọc Đồng mang chiếu chỉ bay về phương bắc triệu 

thỉnh Chân Vũ Thần Tướng tới pháp hội. Vâng theo sắc triệu, Chân Vũ Thần 

Tướng thống lĩnh bộ chúng thuộc hạ tới nơi, đứng trước Thiên Tôn quỳ lễ mà thưa: 

Thần vốn vâng mệnh Ngọc Đế trấn giữ Phương Bắc, hôm nay không biết nhân 

duyên gì được sắc triệu tới nơi đây, may mắn được gặp Từ Nhan.  

 

Thiên Tôn nói: Ta đang cùng Chư Tiên Đế Quân tại Thượng Nguyên Cung khai 

mở pháp hội. Chợt thấy hạ giới Hắc Độc oán khí xông tận Thiên giới, khiến đại 

chúng kinh hãi. Ngươi nên xuống đó thu trừ yêu ma, tế độ u hồn oán khí.  

 

Chân Vũ Thần Tướng vâng theo giáo lệnh của Thiên Tôn, người khoác áo choàng, 

2 chân trần đạp lên Đằng Xà cùng Bát Quái Thần Quy, thống lãnh 30 vạn Thiên 

Binh, Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Lôi Thần Binh, Cự Thử Sư Tử, Độc Long Mãnh 



Thú trước trước sau sau hết thảy cùng xuống hạ giới. Trong vòng 7 ngày thiên hạ 

yêu ma nhất thời dẹp tan. Người cùng Quỷ tách rời, oan hồn giải tán, người sống 

an khang, Quốc thổ thanh bình. Dẹp yên cõi hạ giới xong, Chân Vũ Thần Tướng 

thống lãnh bộ chúng quay lại Thượng Nguyên Cung triều kiến Thiên Tôn thưa: 

Trước Thần vâng giáo lệnh, xuống hạ giới thu phục yêu ma. Nương nhờ Từ lực nơi 

Thiên Tôn, trong vòng 7 ngày, hết thảy tà quỷ trong thiên hạ đã được dẹp yên.  

 

Thiên Tôn nói: Thiện tai, khiến chư vị Thiên binh Thần Tướng các ngươi phải chịu 

vất vả. Liền đó, Chân Vũ Thần Tướng liền đem khôi giáp cùng thiết kích giao cho 

Thiên Quan phụ tá cạnh bên, liền đó đứng ra nói chú:  

 

Thái Âm hóa sinh, thủy vị chi tinh. Hư ngụy thượng ứng, Quy Xà hợp hình. Chu 

hành lục hợp, Uy nhiếp vạn linh. Vô u bất sát, vô nguyện bất thành. Kiếp chung 

kiếp thủy, tiễn phạt ma tinh. Cứu độ quần phẩm, gia quốc hàm ninh. Số trung mạt 

giáp, yêu khí lưu hành. Thượng Đế hữu động, ngô cố hàng linh. Xiển dương chánh 

pháp, đãng tà tịch binh. Hóa dục lê triệu, hiệp tán trung hưng. Cảm hữu tiểu quỷ, 

dục lai hiện hình. Ngô mục nhất thị, Ngũ Nhạc tồi khuynh. Cấp cấp như luật lệnh. 

 

Phụng lễ chú: 

Thái Sơ Thái Dịch, vô tượng vô hình. Mạc tri trọng trọc, thục biện khinh thanh. 

Ngô vu hỗn độn, phân kỳ hôn minh. Thiên đắc dĩ kiện, địa đắc dĩ ninh. Dân đắc dĩ 

dưỡng, vật đắc dĩ manh. Tà đắc dĩ chính, Thần đắc dĩ linh. Tam tài chi nội, vạn loại 

hàm hanh. Đại phác ký tán, nhân nghĩa nãi hưng. Lễ nhạc ký tác, gian tà tư hành. 

Lục nghị hoặc thất, tứ dân hữu tranh. Thượng bất khoan thứ, hạ bất trung trinh. 

Hoặc ma hoặc quỷ, hoặc yêu hoặc tinh. Tứ hoành đồ độc, cán nhiễu sinh dân. Toàn 

gia tật hoạn, luy tuế quan hình. Tài vật hao tán, cốt nhục linh đình. Tính mệnh 

uổng thệ, tai họa tương oanh. Uế tạp chi khí, thượng đạt Thiên Đình. Thiên Tôn 

hữu mệnh, lệnh dữ an bình. Hữu yêu giai tiễn, vô quỷ bất phanh. Ôn dịch chi lại, 

thúc thủ phục ứng. Quỷ tinh diệt sảng, tà ma thôi khuynh. Ngô hữu thập vạn lực sĩ, 

ngũ thiên vạn binh. Thiên thượng thiên hạ, tòng ngô hàng thăng. Cự ngô giả diệt, 

phụng ngô giả sinh. Ác ngô giả nhục, kính ngô giả vinh. Lễ ngô giả thọ, phi ngô 

giả hoăng. Ngô hữu thử lệnh, nhân quỷ hàm thính. Cấp cấp như luật lệnh.  

 



Hựu chú viết: 

Bắc phương Huyền Thiên, yểu yểu Thần Quân. Ức thiên biến hóa, Huyền Vũ linh 

chân. Đằng thiên đảo địa, khu lôi bôn vân. Đội trượng thiên vạn, tảo đãng yêu 

phân. Lôi công thị tòng, Ngọc nữ tương quân. Quỷ Thần hàng phục, Long Hổ tiềm 

bôn. Uy chấn ngũ nhạc, vạn linh hàm tuân. Minh chung kích cổ, du hành càn khôn. 

Thu bộ nghịch quỷ, phá toái ma quân. Trừ tà phụ chính, đạo khí thường trăn. Cấp 

cấp như luật lệnh.  

 

Thiên Tôn đối với Chân Vũ Thần Tướng nói: Từ nay về sau, phàm là ngày giáp tử, 

canh thân, cùng ngày 21 hàng tháng, ngươi nên xuống nhân gian. Khi chịu người lễ 

cúng, hãy xem xét người thiện kẻ ác, công hạnh của kẻ tu hành, tuổi thọ dài ngắn. 

Nếu có kẻ theo lời ta dạy, vào những ngày như vậy kính lễ tụng đọc kinh này liền 

được chúng Chân Nhân giáng đàn. Ma tinh tiêu phục, họa hoạn hóa cát tường. 

Vong hồn được siêu sanh, tội hồn thoát địa ngục. Gia trạch lại thêm phước báu, 

thiên hạ thái bình.  

 

Nghe xong, Diệu Hạnh Chân Nhân cùng chư Thiên Đế, vô lượng vô sô Phi Thiên 

Thần Vương, Chân Tiên đại chúng nghe như vậy ai nấy cũng hân hoan vui mừng. 

Nhất thời đều chắp tay làm lễ, tán thán công đức. Chúng con hôm nay, tại nơi pháp 

hội này được đại lợi ích. Nguyện sẽ rộng truyền nơi thế gian, hòng cứu khổ chúng 

sanh, mễn cho chúng phải chịu cảnh hoạn hoạn buổi tam tai. Hết thảy đại chúng 

vâng lệnh thừa hành.  

 

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020 

Bản sơ dịch 

Bút Danh: Đạo Xán. 

 

 



BẢN HÁN-VIỆT 

 

nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc phương chân vũ diệu kinh  
kinh danh: nguyên thủy thiên chuyên thuyết bắc phương chân vũ diệu kinh. soạn nhân 

bất tường. nhất quyển. để bản xuất xử: 《 chính thống đạo tàng 》 động chân bộ bản 

văn loại. 
nguyên thủy thiên tôn thuyết bắc phương chân vũ diệu kinh 

 
ngưỡng khải chú  
ngưỡng khải huyền thiên đại thánh giả, bắc phương nhâm quý chí linh thần. 
kim khuyết chân tôn ứng hóa thân, vô thượng tương quân hào chân vũ. 
uy dung hách dịch thái âm quân, liệt túc hư nguy phân tú khí. 
song tình xế điện phục quần ma, vạn kỵ như vân uy cửu địa. 
tử bào kim đái bội thần phong, thương quy cự xà phủng thánh túc. 
lục đinh ngọc nữ tả hữu tùy, bát sát tương quân tiền hậu vệ. 
tiêu tai hàng phúc bất tư nghị, quy mệnh nhất tâm kim phụng lễ. 
 
nhĩ thì nguyên thủy thiên tôn, vu long hán nguyên niên thất nguyệt thập ngũ nhật, vu bát 
cảnh thiên cung thượng nguyên chi điện, an tường ngũ vân chi tọa, dữ tam thập lục 
thiên đế, thập cực chân nhân, vô lượng phi thiên đại thần, ngọc đồng ngọc nữ, thị vệ tả 
hữu, nhất thì đồng hội. cổ động pháp âm, thiên nhạc tự hưởng. đại chúng hân nhiên, 
hàm thính thiên tôn thuyết vô thượng chí chân diệu pháp. thị thì, thượng nguyên thiên 
cung đông bắc phương, đại chấn thất thanh, thiên môn hốt khai. hạ quan thế giới, nãi 
hữu hắc độc huyết quang uế tạp chi khí. u u minh minh, tòng nhân gian đông bắc 
phương, trực thượng trùng thiên, bàn kết bất tán. đại chúng hàm kinh, mặc nhiên bất 
cảm nghị vấn. 
 
thì hội trung hữu nhất chân nhân, danh viết diệu hành, uy đức sung bị, chư thiên khâm 
ngưỡng, việt ban nhi xuất, chấp giản trường quỵ, thượng bạch thiên tôn viết:  huống 
thử cảnh thanh tĩnh thái dương đạo cảnh, hà đắc hữu thử hắc độc chi khí, bàn kết trùng 
thượng, thị hà dị nhân? duy nguyện thiên tôn chí thánh, vi chúng tuyên thuyết, tuyệt kỳ 
nghi lự. 
 
thiên tôn cáo viết: nhữ đẳng diệu hành, năng vi chúng sinh phát vấn thị do. nhữ đương 
phục tọa, tĩnh mặc an thần, ngô đương vi thuyết. thiên tôn viết: hạ nguyên sinh nhân, 
giai bẩm thanh tĩnh nhân uân chân nhất chi hình, tất bị tam vạn lục thiên thần khí, phù 
vệ kỳ thân. kim dĩ âm dương số tận, kiếp vận tương chung. ma quỷ lưu hành, tín tòng 
tà đạo. bất tỉnh bản nguyên, siểm cầu dư phúc, hôn mê trầm loạn. bất trung bất hiếu, 
bất nghĩa bất nhân. hảo nhạc tà thần, đảo tế ma pháp. kim vi lục thiên ma quỷ uổng sở 
thương hại, hoặc lão hoặc thiếu, hoặc nam hoặc nữ. vị tận thiên niên, hoành bị thương 
sát. bản phi tử kỳ, hồn vô khả thác. quỷ độc lưu thịnh, tử hồn bất tán. oán nộ thượng 
trùng, bàn kết ác khí, nhữ đương tỉnh tri. vu thị diệu hành chân nhân dữ chư đại chúng, 
văn thị thuyết dĩ, tâm đại kinh phố. dục thỉnh thiên tôn uy quang, tạm hàng hạ phương, 



thu trừ ma quỷ, cứu độ chúng sinh. bạt tế u hồn, khứ ly tà hoành. đại chúng hoài nghi vị 
cảm. 
 
thiên tôn cáo viết: bất lao ngô uy thần. thử khứ bắc phương, tự hữu đại thần tương, 
hào viết chân vũ. bộ chúng dũng mãnh, cực năng hàng phục tà đạo, thu trảm yêu ma. 
 
chân nhân thượng bạch thiên tôn viết: bất thẩm thử vị thần tương, sinh cư thiên giới, tu 
hà đạo đức? vi vu thần tương. 
 
thiên tôn cáo viết: tích hữu kim nhạc quốc vương dữ thiện thắng hoàng hậu, mộng thôn 
nhật quang, giác nhi hữu thần, hoài thai thập tứ cá nguyệt. vu khai hoàng nguyên niên 
giáp thần chi tuế tam nguyệt kiến thần sơ tam nhật ngọ thì, đản vu vương quan. sinh 
nhi thần linh, trường nhi dũng mãnh. bất thống vương vị, duy vụ tu hành. phụ trợ ngọc 
đế, thệ đoạn thiên hạ yêu ma, cứu hộ quần phẩm. nhật dạ vu vương quan trung, phát 
thử thệ nguyện, phụ vương bất năng cấm chế. toại xá gia, từ phụ mẫu, nhập vũ đương 
sơn trung, tu đạo tứ thập nhị niên. công thành quả mãn, bạch nhật đăng thiên. ngọc đế 
văn kỳ dũng mãnh, chấp trấn bắc phương, thống nhiếp chân vũ chi vị, dĩ đoạn thiên hạ 
yêu tà. 
 
chân nhân thượng bạch thiên tôn viết: như hà đắc thử thần tương, nhập vu hạ phương, 
thu trừ ma quỷ, cứu độ quần sinh, thỏ tao hoành tử. nhật hữu sở ích, phục nguyện đại 
từ. 
 
thiên tôn toại kỳ sở thỉnh, nãi bột hữu thị ngọc đồng, trì chiếu chân phù nhất đạo, kính 
vãng bắc phương, triệu kỳ chân vũ thần tương. kỳ thần mông triệu, bộ lĩnh thần chúng, 
kính đáo thiên tôn tiền trường quỵ: thần dĩ phụng ngọc đế động mệnh, vị trấn bắc 
phương. kim nhật hà duyên đắc đổ từ nhan, đặc mông phù triệu. 
 
thiên tôn cáo viết: ngô vu thượng nguyên cung trung, đại hội thuyết pháp. hốt hạ 
phương hắc độc oán khí, trùng thượng thiên giới, đại chúng hàm kinh. nhữ nghi vãng 
bỉ, thu đoạn yêu ma, bạt tế hồn sảng. 
 
chân vũ thần tương, kính phụng thiên tôn giáo kiếp. nãi phi phát tiển túc, đạp đằng xà 
bát quái thần quy, bộ lĩnh tam thập vạn thần tương, lục đinh lục giáp, ngũ lôi thần binh, 
cự thử sư tử, độc long mãnh thú, tiền hậu đạo tòng, tề đáo hạ phương. thất nhật chi 
trung, thiên hạ yêu ma nhất thì thu đoạn. nhân quỷ phân ly, oan hồn giải tán. sinh nhân 
an thái, quốc thổ thanh bình. chân vũ thần tương dữ chư bộ chúng, hoàn quy thượng 
nguyên cung trung, triêu kiến thiên tôn viết: tạc phụng giáo mệnh, vãng hạ phương thu 
trảm yêu ma. trượng từ tôn lực, nãi vu thất nhật chi nội, thiên hạ tà quỷ tịnh giai thanh 
đãng. 
 
thiên tôn viết: thiện tai, nhữ đẳng chư thần, đắc vô lao hồ. vu thị, chân vũ thần tương, 
nãi giao càn bố đấu, khôi cương kích chỉ, thượng tá thiên quan, nhi tác chú viết:  
thái âm hóa sinh, thủy vị chi tinh. hư nguy thượng ứng, quy xà hợp hình. chu hành lục 
hợp, uy nhiếp vạn linh. vô u bất sát, vô nguyện bất thành. kiếp chung kiếp thủy, tiễn 
phạt ma tinh. cứu hộ quần phẩm, gia quốc hàm ninh. số trung mạt giáp, yêu khí lưu 



hành. thượng đế hữu động, ngô cố hàng linh. xiển dương chính pháp, đãng tà tịch binh. 
hóa dục lê triệu, hiệp tán trung hưng. cảm hữu tiểu quỷ, dục lai hiện hình. ngô mục nhất 
thị, ngũ nhạc tồi khuynh. cấp cấp như luật lệnh. 
 
phụng lễ chú viết:  
thái sơ thái dịch, vô tượng vô hình. mạc tri trọng trọc, thục biện khinh thanh. ngô vu hỗn 
độn, phân kỳ hôn minh. thiên đắc dĩ kiện, địa đắc dĩ ninh. dân đắc dĩ dưỡng, vật đắc dĩ 
manh. tà đắc dĩ chính, thần đắc dĩ linh. tam tài chi nội, vạn loại hàm hanh. đại phác ký 
tán, nhân nghĩa nãi hưng. lễ nhạc ký tác, gian tà tư hành. lục nghị hoặc thất, tứ dân 
hữu tranh. thượng bất khoan thứ, hạ bất trung trinh. hoặc ma hoặc quỷ, hoặc yêu hoặc 
tinh. tứ hoành đồ độc, cán nhiễu sinh dân. toàn gia tật hoạn, luy tuế quan hình. tài vật 
háo tán, cốt nhục linh đình. tính mệnh uổng thệ, tai họa tương oanh. uế tạp chi khí, 
thượng đạt thiên đình. thiên tôn hữu mệnh, lệnh dữ an bình. hữu yêu giai tiễn, vô quỷ 
bất phanh. ôn dịch chi lại, thúc thủ phục ứng. quỷ tinh diệt sảng, tà ma thôi khuynh. ngô 
hữu thập vạn lực sĩ, ngũ thiên vạn binh. thiên thượng thiên hạ, tòng ngô hàng thăng. cự 
ngô giả diệt, phụng ngô giả sinh. ác ngô giả nhục, kính ngô giả vinh. lễ ngô giả thọ, phi 
ngô giả hoăng. ngô hữu thử lệnh, nhân quỷ hàm thính. cấp cấp như luật lệnh. 
 
hựu chú viết:  
bắc phương huyền thiên, yểu yểu thần quân. ức thiên biến hóa, huyền vũ linh chân. 
đằng thiên đảo địa, khu lôi bôn vân. đội trượng thiên vạn, tảo đãng yêu phân. lôi công 
thị tòng, ngọc nữ tương quân. quỷ thần hàng phục, long hổ tiềm bôn. uy chấn ngũ 
nhạc, vạn linh hàm tuân. minh chung kích cổ, du hành càn khôn. thu bộ nghịch quỷ, phá 
toái ma quân. trừ tà phụ chính, đạo khí thường trăn. cấp cấp như luật lệnh. 
 
thiên tôn cáo chân vũ viết: tự kim hậu, phàm ngộ giáp tử canh thân, mỗi nguyệt tam 
thất nhật, nghi nhất nhập nhân gian. thụ nhân chi tiếu tế, sát nhân chi thiện ác. tu học 
công quá, niên mệnh trường đoản. khả y ngô giáo, cung dưỡng chuyển kinh, chúng 
chân lai hàng. ma tinh tiêu phục, đoạn diệt bất tường. quá khứ siêu sinh, cửu u tức đối. 
kiến tồn hoạch khánh, thiên hạ hòa bình. 
 
nhĩ thì, diệu hành chân nhân, dữ chư thiên đế, vô lượng phi thiên thần vương, chân tiên 
đại chúng văn thuyết, mạc bất hoan hỉ dũng dược. nhất thì tác lễ, tán thán công đức. 
ngã đẳng kim nhật, mông đại pháp lợi ích. thỉnh vu nhân thế, cứu hoạch chúng sinh, 
lệnh đắc miễn tam tai hoạn nan. các các thụ trì, kê thủ phụng hành. 
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本文类。 

  元始天尊说北方真武妙经 

 

  仰启咒 

  仰启玄天大圣者，北方壬癸至灵神。 

  金阙真尊应化身，无上将军号真武。 

  威容赫奕太阴君，列宿虚危分秀炁。 

  双睛掣电伏群魔，万骑如云威九地。 

  紫袍金带佩神锋，苍龟巨蛇捧圣足。 

  六丁玉女左右随，八杀将军前后卫。 

  消灾降福不思议，归命一心今奉礼。 

 

  尔时元始天尊，於龙汉元年七月十五日，於八景天宫上元之殿，安祥五云之座，与三

十六天帝，十极真人，无量飞天大神，玉童玉女，侍卫左右，一时同会。鼓动法音，天乐

自响。大众欣然，咸听天尊说无上至真妙法。是时，上元天宫东北方，大震七声，天门忽

开。下观世界，乃有黑毒血光秽杂之气。幽幽冥冥，从人间东北方，直上冲天，盘结不

散。大众咸惊，默然不敢议问。 

 

  时会中有一真人，名曰妙行，威德充备，诸天钦仰，越班而出，执简长跪，上白天尊

曰：况此境清静太阳道境，何得有此黑毒之气，盘结冲上，是何异因？唯愿天尊至圣，为

众宣说，绝其疑虑。 

 

  天尊告曰：汝等妙行，能为众生发问是由。汝当复坐，静默安神，吾当为说。天尊

曰：下元生人，皆禀清静氤氲真一之形，悉备三万六千神气，扶卫其身。今已阴阳数尽，

劫运将终。魔鬼流行，信从邪道。不省本源，谄求余福，昏迷沉乱。不忠不孝，不义不

仁。好乐邪神，祷祭魔法。今为六天魔鬼枉所伤害，或老或少，或男或女。未尽天年，横

被伤杀。本非死期，魂无可托。鬼毒流盛，死魂不散。怨怒上冲，盘结恶气，汝当省知。

於是妙行真人与诸大众，闻是说已，心大惊怖。欲请天尊威光，暂降下方，收除魔鬼，救

度众生。拔济幽魂，去离邪横。大众怀疑未敢。 

 

  天尊告曰：不劳吾威神。此去北方，自有大神将，号曰真武。部众勇猛，极能降伏邪

道，收斩妖魔。 



 

  真人上白天尊曰：不审此位神将，生居天界，修何道德？为於神将。 

 

  天尊告曰：昔有今乐国王与善胜皇后，梦吞日光，觉而有娠，怀胎十四个月。於开皇

元年甲辰之岁三月建辰初三日午时，诞於王官。生而神灵，长而勇猛。不统王位，唯务修

行。辅助玉帝，誓断天下妖魔，救护群品。日夜於王官中，发此誓愿，父王不能禁制。遂

舍家，辞父母，入武当山中，修道四十二年。功成果满，白日登天。玉帝闻其勇猛，执镇

北方，统摄真武之位，以断天下妖邪。 

 

  真人上白天尊曰：如何得此神将，入於下方，收除魔鬼，救度群生，兔遭横死。日有

所益，伏愿大慈。 

 

  天尊遂其所请，乃勃右侍玉童，驰诏真符一道，径往北方，召其真武神将。其神蒙

召，部领神众，径到天尊前长跪：臣已奉玉帝动命，位镇北方。今日何缘得睹慈颜，特蒙

符召。 

 

  天尊告曰：吾於上元宫中，大会说法。忽下方黑毒怨气，冲上天界，大众咸惊。汝宜

往彼，收断妖魔，拔济魂爽。 

 

  真武神将，敬奉天尊教劫。乃披发跣足，踏腾蛇八卦神龟，部领三十万神将，六丁六

甲，五雷神兵，巨此狮子，毒龙猛兽，前后导从，齐到下方。七日之中，天下妖魔一时收

断。人鬼分离，冤魂解散。生人安泰，国土清平。真武神将与诸部众，还归上元宫中，朝

见天尊曰：昨奉教命，往下方收斩妖魔。仗慈尊力，乃於七日之内，天下邪鬼并皆清荡。 

 

  天尊曰：善哉，汝等诸神，得无劳乎。於是，真武神将，乃交乾布斗，魁罡激指，上

佐天关，而作咒曰： 

  太阴化生，水位之精。虚危上应，龟蛇合形。周行六合，威摄万灵。无幽不察，无愿

不成。劫终劫始，剪伐魔精。救护群品，家国咸宁。数中末甲，妖气流行。上帝有动，吾

故降灵。阐扬正法，荡邪辟兵。化育黎兆，协赞中兴。敢有小鬼，欲来现形。吾目一视，

五岳摧倾。急急如律令。 

 

  奉礼咒曰： 

  太初太易，无象无形。莫知重浊，孰辩轻清。吾於混沌，分其昏明。天得以健，地得

以宁。民得以养，物得以萌。邪得以正，神得以灵。三才之内，万类咸亨。大朴既散，仁



义乃兴。礼乐既作，奸邪斯行。六谊或失，四民有争。上不宽恕，下不忠贞。或魔或鬼，

或妖或精。恣横荼毒，干扰生民。全家疾患，累岁官刑。财物耗散，骨肉伶仃。性命枉

逝，灾祸相萦。秽杂之气，上达天庭。天尊有命，令与安平。有妖皆剪，无鬼不烹。温疫

之吏，束首伏应。鬼精灭爽，邪魔推倾。吾有十万力士，五千万兵。天上天下，从吾降

升。拒吾者灭，奉吾者生。恶吾者辱，敬吾者荣。礼吾者寿，非吾者薨。吾有此令，人鬼

咸听。急急如律令。 

 

  又咒曰： 

  北方玄天，杳杳神君。亿千变化，玄武灵真。腾天倒地，驱雷奔云。队仗千万，扫荡

妖氛。雷公侍从，玉女将军。鬼神降伏，龙虎潜奔。威震五岳，万灵咸遵。鸣锺击鼓，游

行乾坤。收捕逆鬼，破碎魔军。除邪辅正，道炁常臻。急急如律令。 

 

  天尊告真武曰：自今后，凡遇甲子庚申，每月三七日，宜一入人间。受人之醮祭，察

人之善恶。修学功过，年命长短。可依吾教，供养转经，众真来降。魔精消伏，断灭不

祥。过去超生，九幽息对。见存获庆，天下和平。 

 

  尔时，妙行真人，与诸天帝、无量飞天神王、真仙大众闻说，莫不欢喜踊跃。一时作

礼，赞叹功德。我等今日，蒙大法利益。请於人世，救获众生，令得免三灾患难。各各受

持，稽首奉行。 

 

  真武神将，再奉天尊勅，永镇北方，奉辞而退。 
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